

GV: Vũ Văn Quyến


    Bài tập nâng cao về số hạt trong nguyên tử - phân tử

                                    (dành cho học sinh giỏi lớp 8, 10)

VQ1: Nguyên tử K có 19 electron. Vậy nguyên tử K có số lớp e là:

  A. 2.                          B. 3.                             C. 4.                                   D. 1.

VQ2: Nguyên tử K có số p là 19. Vậy nguyên tử K có số lớp e là:

  A. 2.                          B. 3.                             C. 4.                                   D. 1.

VQ3: Nguyên tử Al có 13 electron. Vậy lớp ngoài cùng của nguyên tử Al có số e là:

  A. 1.                           B. 2.                                        C. 3.                                D. 4.

VQ4: Nguyên tử Fe có số p là 26 và tổng số hạt của nguyên tử Fe là 82. Vậy số nơtron của nguyên tử A là:  A. 29.                           B. 28.                              C. 26.                            D. 30.                   

VQ5: Nguyên tử Zn có tổng số hạt là 95, trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 25. Vậy số nơtron của nguyên tử kẽm là:  

              A. 29.                              B. 30.                               C. 35.                         D. 40.

VQ6: Nguyên tử Flo (F) có tổng số hạt là 28, trong đó số n nhiều hơn số p là 1. Vậy lớp ngoài cùng của F có số e là:   A. 5.                  B. 6.                      C. 7.                           D. 8.

VQ7: A,B,X là 3 nguyên tố phi kim .Tổng số hạt proton, nơtron,electron trong phân từ AX2 là 52, trong phân tử AY2 có số hạt mang điện nhiều hơn số hạt mang điện là 28 hạt. Phân tử X2Y có tổng số hạt proton, electron và nơtron là 28, trong đó số hạt mang điện bằng 2,5 lần số hạt không mang điện.

a. Xác định điện tích hạt nhân và số khối của A,X,Y.    

VQ8: Có hợp chất MX3, trong phân tử MX3 có tổng số proton, nơtron, elctron là 196 và có số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 60. NTK của M nhỏ hơn NTK khối của X là 8. Tổng số proton, nơtron, elctron trong nguyên tử X  nhiều hơn trong nguyên tử M là 18. Xác định tên của M, X.

VQ9: Kim loại R có NTK là 54, tổng số hạt trong nguyên tử R là 80. Xác định số p, e, n của nguyên tử R và xđ tên R.

VQ10: Ba nguyên tử X, Y, Z có tổng số p là 16, hiệu số p của nguyên tử X, Y là 1 và tổng số e trong phân tử X3Y là 31. 

a. Xác định tên của X, Y, Z.

b. Xác định CTPT, CTCT của các hợp chất được tạo bởi ba nguyên tố trên.
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VQ11: Hợp chất H có công thức là MAx, trong đó M chiếm 46,67% về khối lượng, M là kim loại, A là phi kim. Trong hạt nhân nguyên tử:  M có n – p = 4; A có n = p. Tổng số p trong phân tử MAx là 58. Xác định tên M, A.

VQ12: Tổng số hạt cơ bản trong nguyên tử M, X lần lượt là 82, 52, M tạo với X hợp chất có công thức là MXa, phân tử này có tổng số p là 77. Xác định tên của M, X.
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